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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “Người thân của bé.”

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ
-  Đọc cho trẻ nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố.
-  Cho trẻ lắng nghe các bài hát trên băng đĩa,máy tính,cô hát trẻ nghe.
-  Rèn trẻ cách chơi và giao tiếp với mọi người.

2 Thể dục 
sáng

Thực hiện
1> KĐ: Cho trẻ  xếp hàng đi với các kiểu đi.
2> TĐ: 
*ĐT1:Chuông đồng hồ kêu “reng reng”
-TTCB:Đứng tự nhiên,2 tay thả xuôi.
-Chuông đồng hồ kêu: 2 bàn tay vẫy,miệng nói “reng...reng..”.
*ĐT2:Kim đồng hồ quay.
-TTCB:Đứng tự nhiên,2 tay thả xuôi.
-Kim đồng hồ quay: 2 cánh tay đưa ra phía trước mặt,ngón trỏ chỉ thẳng và quay vòng tròn.
-Về TTCB.
*ĐT3:Đồng hồ tích tắc
-TTCB:Đứng TN,2 tay thả xuôi.
-Đồng hồ tích tắc:2 tay nắm vào 2 tai,nghiêng người sang 2 bên nói “tích tắc”
-Về TTCB.
*ĐT4:Đồng hồ quả lắc
-TTCB:Đứng TN,2 tay chống hông.
-Đồng hồ quả lắc:Chân đưa ra, lắc cẳng chân.
3>HT: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập.
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần
2 

Ngày 01/12/2025
- Lĩnh vực: PTNT
-Trò chuyện với trẻ về 
người thân của bé

Ngày 02/12/2025
Lĩnh vực: TCKNXH 
&TM
-Chấm màu trang trí 
áo dài tặng mẹ bằng 
ngón tay

Ngày 03/12/2025
Lĩnhvực :  PTTC
-Ném bóng về 
phía trước

Ngày 04/12/2025
-Lĩnhvực: PTNN

-Thơ:Yêu mẹ

Ngày 05/12/2025
-Lĩnh vực:
TCKNXH&TM

-Dạy hát:Lời chào 
buổi sáng

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần
2 

Ngày 01/12/2025
-Dạo chơi, quan sát cây 
chanh
- TCVĐ:thỏ nắng
- Chơi tự do Nhặt đồ 
vật đồ chơi vào giỏ,vẽ 
trên sân....

Ngày 02/12/2025
- Dạo chơi, quan sát 

thời tiết
- TCVĐ:Ném bóng về 

phía trước
 -Chơi tự do: câu cá,  
lăn bóng,xe đun ....

Ngày 03/12/2025
- Dạo chơi, quan sát 

cây hoa cúc
- TCVĐ:Đi như gấu
- Chơi tự do:Đá 
cầu,lăn bóng,đẩy 
xe..

Ngày 04/12/2025
- Dạo chơi, quan sát 

cây hành
- TCVĐ:Dung dăng 

dung dẻ
.-Chơi tự do Nhặt đồ 
chơi vào giỏ,đá 
bóng,lăn ống....

Ngày 05/12/2025
- Dạo chơi, quan sát 

cây rau mồng tơi
- TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột
Chơi tự do: lăn 
bóng,đá cầu..

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Tha
o tác 
vai

-Trẻ biết tên góc chơi,đồ dùng đồ chơi trong 
góc chơi,biết chơi và sử dụng đồ dùng đồ 
chơi.
-Trẻ biết nhận,thể hiện vai chơi,các thao tác 
chơi:Cho em ăn,ru em ngủ,đút cháo bột cho 
em,bế em đi chơi,bày bán hàng,đưa hàng,trả 
tiền..
-Trẻ biết bắt chước thực hiện các thao tác 

+  Cho em ăn, ru em 
ngủ,bế em đi chơi,tắm 
cho em
+Nấu ăn: Khuấy bột,nấu 
cháo cho em búp bê
+ Bán hàng: Bày 
hàng,đưa hàng cho 
khách.

-Tranh mẫu cho em ăn,bế em,ru em 
ngủ ,búp bê ,giường tủ,quần áo búp 
bê,bát,thìa
-Tranh mẫu người bán hàng đang 
đưa hàng cho khách,các đồ chơi 
cho trẻ bán hàng....
-Tranh bác sỹ khám bệnh đeo ống 
nghe,các vỏ hộp thuốc,ống 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

khám bệnh của bác sỹ:Đeo ống nghe,cặp 
nhiệt độ,phát thuốc...

- Bán 1 số đồ dùng cá 
nhân:
Quần áo,mũ, giày,dép....
-Khám bệnh cho em búp 
bê

nghe,cặp nhiệt độ...

b. 
Hoạ

t 
độn
g 

với 
đồ 
vật, 
đồ 

chơi

- Cháu biết cách xếp chồng,xếp các khối hộp 
cạnh nhau để tạo thành mô hình ngôi 
nhà,hàng rào khu vườn gia đình theo yêu cầu

-Cháu chọn đúng đồ chơi theo màu để xâu 
vào đúng dây
-Cháu biết cách chon đúng hình đồ chơi để 
gắn trùng khít lên hình trên bảng gài
-Trẻ chọn đồ chơi đúng theo màu sắc,kích 
thước để gắn theo yêu cầu của cô
-Trẻ chọn đúng tranh còn thiếu gắn lên bảng 
gài
-Trẻ biết cách cài đồ dùng vào bảng có gắn 
cúc tặng người thân

-Xếp ngôi nhà,hàng rào 
khu vườn gia đình

-Xâu vòng theo màu 
,kích thước to –nhỏ tặng 
mẹ
-So hình

-Gắn các đồ dùng, trang 
phục của người thân theo 
màu,kích thước,thứ tự
-Bù chỗ còn thiếu

-Cài đồ dùng của người 
thân vào bảng có gắn cúc

-Tranh mẫu xếp ngôi nhà,đồ 
chơi.Các khối hộp hình vuông,tam 
giác,chữ nhật cây hoa nhựa – xốp,
-Bộ đồ chơi xâu vòng

.-Đồ chơi so hình,bảng dính

-Đồ chơi có màu sắc xanh –đỏ -
vàng,to-nhỏ,bảng gài
-Tranh lô tô về các đồ dùng cá 
nhân...
-Bộ đồ chơi cài cúc

c. 
Ngh

ệ 

 - Cháu biết thực hiện thao tác cầm bút di 
màu
-Cháu biết thực hiện thao tác phết hồ,thao 

*Tạo hình:
-Tô màu đồ dùng của 
người thân trong gia đình

 -Tranh vẽ mẫu của cô,giấy khổ 
A4,sáp màu
-Giấy khổ A3,giấy màu,mẫu dán 
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Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

thuậ
t

tác dán

-Cháu xem và  gọi  tên đồ chơi qua tranh,ảnh
-Biết cách lật giở sách .
-Biết để sách đúng chỗ

-Dán trang trí trang trí 
hộp quà tặng người thân
*Sách truyện:
-Lật giở trang sách.
-Xem an bum ảnh về 
người thân trong gia đình

tranh

-Sách,an bum ,tranh ảnh về người 
thân của bé,công việc hàng ngày 
của người thân trong gia đình vẫn 
làm....

d.
Vận 
độn
g

-Cháu biết cách chơi với đồ chơi.
-Cháu tích cực chơi cùng bạn

-Vặn xoáy,lắp ghép đồ 
chơi
-Lăn bóng,ném bóng,xe 
đun,xe đẩy.

-Một số đồ chơi :Bóng nhựa,cầu 
giấy,xe đun xe đẩy,bộ đồ chơi lăn 
ống –lăn bóng

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Tập cho trẻ ăn cơm ,ăn các loại thức ăn.
-Rèn trẻ một số thói quen vệ sinh trước khi ăn,ăn thức ăn đã nấu chin.
-Rèn trẻ một số thói quen vệ sinh trước khi ăn,ăn thức ăn đã nấu chin.
-Rèn trẻ thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định,đi vệ sinh khi có nhu cầu.
-Rèn trẻ thói quen tụ lấy gối khi đi ngủ .
-Rèn trẻ thói quen 
+ Lấy uống nước
+ Cất lấy giày dép, tự đi dép đúng đôi.
-Dạy trẻ tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

7

Chơi 
– tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần
2

Ngày 01/12/2024
-Hát bài:Lời chào 
buổi sáng
-TC:Gương mặt của 
ai?
-Rèn trẻ cách nói và 
sử dụng một sô từ chỉ 

Ngày 03/12/2024
-Đọc thơ :Yêu mẹ
-Rèn trẻ biết lắng 
nghe và thực hiện 
các yêu cầu của cô 
giáo

Ngày04/12/2024
-Dạy trẻ nhận biết 
một số vật dụng 
nguy hiểm với trẻ
-Cho trẻ lắng nghe 
các bài hát trên 
băng đĩa,máy 

Ngày 05/12/2024
-Kể chuyện cùng 
cô :Ngựa mẹ ngựa 
con
-Trò chơi:Nu na nu 
nống

Ngày 06/12/2024
-Trò chuyện với trẻ 
về người thân của bé
-Nêu gương bé 
ngoan
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GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 2

Thứ 2 ngày 01 tháng 12 năm 2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTNT:

-Trò chuyện với trẻ 
về người thân trong 
gia đình của bé. 

1.Kiến thức:
-Cháu biết được tên 
người thân trong gia 
đình, công việc của 
người thân.

 2.Kĩ năng:
-Trẻ hiểu và trả lời câu 
hỏi của cô, phát âm to,rõ 
lời.

3. Thái độ:
-Trẻ có tình cảm yêu quý 
người thân trong gia 

*CB: Album ảnh gia đình của trẻ, hình ảnh quay gia đình của một vài trẻ.
* TH: 
1> HĐ1: 
Cô tổ chức cho trẻ đi tham quan phòng tranh triển lãm về gia đình,hỏi trẻ: Đây là 
ảnh gia đình nhà bạn nào? Gia đình con có những ai?( cô yêu cầu trẻ đọc tên mọi 
người có trong ảnh).
- Cô gọi từng trẻ lên lấy ảnh gia đình của mình và cho trẻ kể tên những người thân 
trong gia đình, hỏi trẻ: Bố con làm gì? Mẹ con làm gì? Ông(bà) ở nhà làm gì? ....
SEL : Trẻ  thể hiện cảm xúc vui vẻ, thích thú khi nhìn thấy ông bà bố mẹ mình 
trong ảnh
2> HĐ2: Cô cho trẻ cùng đi chơi, tham quan và xem phim về gia đình.
- Hỏi trẻ: Đây là gia đình bạn nào? Ông bạn đang làm gì? Chị của bạn đang làm 
gì?....
- Cô cho trẻ chơi làm động tác mô phỏng công việc của người thân trong gia đình: 

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

đồ vật,hành động khi 
giao tiếp

tính,cô hát trẻ 
nghe
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đình,thích làm một số 
công việc giúp người 
thân.

+Trẻ tích cực hoạt động 
cùng cô

quét nhà, lau cửa sổ,nấu cháo cho em bé…
SEL: Trẻ thể hiện hành động quan tâm: ‘Con sẽ giúp mẹ quét nhà’, ‘Con chăm em 
nhẹ nhàng’
3> HĐ3: Làm an bum ảnh về gia đình:
- Cô yêu cầu trẻ lấy ảnh của người thân trong gia đình dán vào an bum ảnh của 
mình.
- Tổ chức cho trẻ cùng múa hát vận động bài “Cả nhà thương nhau”

Đánh giá cuối ngày *Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng
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Thứ 3 ngày 02 tháng 12 năm 2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTTCKNXH&TM

Giờ học

-Chấm màu trang trí 
áo dài tặng mẹ bằng 
ngón tay 

1.Kiến thức:
-Cháu biết cách chấm 
màu  để trang trí áo dài 
tặng mẹ bằng ngón tay .

2.Kĩ năng:
-Rèn cho trẻ kỹ năng sử 
dụng màu nước:đặt ngón 
tay vào tấm xốp màu sau 
đó đặt ngón tay in vào 
giấy để trang trí áo dài, 
không làm vương vãi 
màu ra quần áo…

3. Thái độ:
-Trẻ tích cực tham gia 
vào các hoạt động.

*CB:
Hộp quà có chiếc áo dài,mẫu chấm màu của cô,màu nước, ,giấy khổ A4 có vẽ 
sẵn chiếc áo dài,khay đựng màu,khăn lau.
*TH:
1>HĐ1: Quan sát mẫu
-Cô tổ chức cho trẻ cùng khám phá hộp quà tặng sinh nhật mẹ ,hỏi trẻ: Trong 
hộp quà có gì?Chiếc áo dài màu gì?Trên chiếc áo dài trang trí chấm màu gì?
-Cho trẻ quan sát mẫu chấm màu trang trí áo dài của cô,hỏi trẻ:Cô có tranh 
gì?Chiếc áo dài có màu gì?Chiếc áo dài được cô trang trí bằng gì?
=>Cô giới thiệu nguyên liệu để trang trí chiếc áo dài bằng màu nước và sử 
dụng ngón tay để chấm màu cho trẻ nghe
2>HĐ2:Hướng dẫn
-Cô làm mẫu và hướng dẫn trẻ cách chấm màu: Đặt đầu ngón tay trỏ vào khay 
màu nước sau đó nhấc ngón tay lên rồi lại đặt đầu ngón tay vào chiếc áo dài 
trên giấy để tạo thành những chấm màu .Khi chấm xong cháu nhấc ngón tay 
lên và tiếp tục chấm sang chỗ khác để trang trí chiếc áo dài cho thật đẹp
-Cho trẻ thực hiện động tác mô phỏng trên không
SEL: Trẻ chờ đến  lượt, quan sát nhẹ nhàng, không chen lấn.
3>HĐ3:Trẻ thực hiện:
-Cô cho trẻ về 3 nhóm để ngồi để thực hiện,cô đi bao quát hướng dẫn những 
trẻ chưa biết làm.Hỏi trẻ:Cháu đang làm gì??Cháu chấm màu bằng  gì?
SEL: Trẻ biết chia sẻ màu với bạn, nhường bạn nếu bạn chưa có chỗ chấm.
4>HĐ4:Trưng bày sản phẩm:
-Cô cho trẻ mang sản phẩm để lên bàn,cô nhận xét và động viên khen trẻ.
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Đánh giá cuối ngày

*Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng

Thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

 PTTC

-Ném bóng về phía 
trước 

1.Kiến thức:
-Cháu biết cách ném 
bóng về phía trước bằng 
1 tay,biết tên bài tập.

2.Kĩ năng:

*CB:
Bóng nhỏ cô buộc giống quả còn,một số cây hoa,
*TH:
1>Khởi động:
Cô cho trẻ cùng hát múa nhún nhảy theo giai điệu bài “Gia đình nhỏ,hạnh phúc 
to”
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-Trẻ ném bóng bằng 1 
tay,mắt nhìn thẳng,tay 
đưa bóng lên cao và biết 
phối hợp dùng sức 
mạnh của cơ thể ném 
bóng.

3. Thái độ:
-Trẻ tích cực tham gia 
vào các hoạt động.

-Cho trẻ cùng chơi tham quan gia đình bạn thỏ bông,cùng thỏ bông chơi các trò 
chơi.
 2. Trọng động: 
-BTPTC:Bé tập thể dục sáng
-VĐCB:Ném bóng về phía trước.
-Cô giới thiệu tên bài tập.
-Cô tập mẫu cho trẻ xem 2l(lần 2 cô tập kết hợp phân tích động tác tập:Đứng 
TN,tay cầm bóng,mắt nhìn thẳng về phía trước.Khi có hiệu lệnh cháu đưa bóng 
lên cao hơi ngửa người ra sau lấy đà ném mạnh bóng về phía trước 
-Cô cho từng trẻ lên tập,sửa động tác tập cho trẻ.Cô yêu cầu trẻ khi ném xong 
lấy củ cà rốt tặng bạn thỏ
-Lần 2 cô cho trẻ lấy quả còn ném và thi đua cùng nhau
*SEL: Trẻ vui tươi,vỗ tay cổ vũ động viên bạn khi tập
-Hỏi trẻ tên bài tập. 
*Trò chơi:Thỏ nắng
-Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi,luật chơi
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
3>Hồi tĩnh:Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1-2 vòng.

Đánh giá cuối 
ngày

*Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:
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*Kiến thức,kỹ năng

Thứ 5 ngày 04 tháng 12 năm 2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTNN:

-Thơ:Yêu mẹ 

1.Kiến thức:
-Trẻ biết tên bài thơ,tên 
tác giả,hiểu nội dung 
bài thơ.

2.Kĩ năng:
-Trẻ đọc thơ to,rõ 
lời,đúng nhịp và tình 
cảm. Đọc  thuộc bài 
thơ và trả lời câu hỏi 
của cô.

3. Thái độ:
-Trẻ có tình cảm yêu 

*CB:
- Tranh thơ chữ to , đồ chơi xâu vòng .
*TH:
1> HĐ1: Cô cùng trẻ chơi “Dung dăng dung dẻ” .
- Cô cho trẻ quan sát tranh và hỏi trẻ : Trong tranh có ai ? Mẹ đang làm gì ? 
- Cô giới thiệu tên và giảng nội dung bài thơ, giảng từ mới từ khó : “Kề má 
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe 2-3l .
- Cô đọc thơ kết hợp cho trẻ xem tranh .
2> HĐ1:Trẻ đọc thơ cùng cô .
- Cô tổ chức cho cả lớp đọc thơ 2-3l .
- Cho tổ , nhóm , cá nhân cùng thi đua nhau đọc thơ .
- Hỏi trẻ : Các con vừa đọc bài thơ gì ? Mẹ nấu gì cho các con ăn ? Đi chợ mẹ 
mua gì cho các con ? Con có yêu mẹ không ? Yêu mẹ các con phải làm gì ?
SEL: Trẻ thể hiện tình cảm của mình với mẹ qua các hành động, cử chỉ: Ôm, 
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quý người 
thân,ngoan,tích cực 
tham gia hoạt động 
cùng cô. 

thơm..
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2l . Khi trẻ đọc cô chú ý sửa ngọng và cách 
đọc bài thơ cho trẻ .
3>HĐ2 : Xâu vòng tặng mẹ.
- Cô cho trẻ lấy mỗi trẻ một rổ hoa xâu vòng , yêu cầu trẻ chọn hoa màu vàng 
xâu thành vòng tặng mẹ .

Đánh giá cuối ngày: *Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng
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Thứ 6 ngày 05  tháng 12 năm 2025

Hoạt động Mục đích-yêu cầu Chuẩn bị -tiến hành

Hoạt động học.

PTTCXH&TM

- Dạy hát: Lời chào 
buổi sáng.

ST:Nguyễn Thị 
Nhung

- Hát nghe: Ba 
ngọn nến lung linh

ST:Ngọc Lễ

- Trò chơi: Tai ai 
tinh.

-1.Kiến thức:
Trẻ biết tên bài hát,tên tác 
giả,hiểu nội dung bài thát

2.Kĩ năng:
-Trẻ hát đúng giai điệu bài 
hát, hát to rõ ràng và thuộc 
lời bài hát.Trẻ  hát bài hát 
tình cảm cùng cô.

3. Thái độ:
-Chú ý lắng nghe cô 
hát.Tích cực tham gia vào 
các hoạt động.Giáo dục trẻ 
biết chào bố mẹ ,cô giáo 
…. 

*CB: 
- Một số dụng cụ âm nhạc, đàn, đĩa nhạc bài hát nghe.
*TH: 
1> HĐ1:Dạy hát:Lời chào buổi sáng-ST:Nguyễn Thị Nhung
- Cô cho trẻ lắng nghe tiếng gà trống gáy, hỏi trẻ: Đó là tiếng gáy của con gì? 
Gà trống gáy vào lúc nào? Buổi sáng các con phải dậy sớm để làm gì?=> Cô 
giới thiệu tên và nội dung,tác giả bài hát.
- Cô hát mẫu cho trẻ nghe 2l, kết hợp giảng nội dung và đọc lời bài hát.
- Cho cả lớp hát bài hát 2-3l. Gọi tổ, nhóm, cá nhân cùng thi đua nhau lên hát 
bài hát.
- Hỏi trẻ tên bài hát, cô sửa sai cho trẻ nếu trẻ chưa hát đúng nhạc và lời bài 
hát.
2>HĐ2: Hát nghe: Ba ngọn nến lung linh-ST:Ngọc Lễ
- Cô giới thiệu tên và nội dung bài hát, hát cho trẻ nghe 1-2l.
- Cho trẻ nghe bài hát trên đĩa nhạc, cô khuyến khích trẻ vận động cùng cô 
bài hát nghe.
SEL:  Trẻ nhận biết được tình cảm gia đình trong bài hát (yêu bố mẹ, yêu 
anh chị).
 Khuyến khích trẻ nói 1 câu đơn giản về gia đình: “Con yêu…”, “Con 
thích…”.
3>HĐ3: Chơi: Tai ai tinh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Cô cho trẻ nghe âm thanh của một số 
dụng cụ âm nhạc( trống,xắc xô, kèn, đàn, thanh la....) và yêu cầu trẻ đoán tên.
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Đánh giá cuối 
ngày:

*Tình trạng sức khỏe:

*Trạng thái cảm xúc,hành vi:

*Kiến thức,kỹ năng

                 NGƯỜI SOẠN          

                                                                                                            

                Phạm Thị Hậu                                                        

                                    THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG

                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

                                                Phạm Thị Bắc                                                                       
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